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  n t n    n    á   
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N uyễn Gian  C  u - Ki   sát viên  
 

Ngày 20 tháng 02 nă  2023  t i  r  s    a án n  n   n t n    n    á     

phiên tòa công khai   t       c t    v  án   n  sự t      số: 338/2022/HS-P  n  y 22 

t án  12 nă  2022 đối v i  ị cá   rần Văn   v  đ n      . D  c    án  cá  c a  ị 

cáo  rần Văn   và  rần   ị M đối v i  ản án   n  sự s  t    số: 62/2022 H -   n  y 

09 t án   1 nă  2022 c a   a án n  n   n  uyện H. 
 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1.  rần Văn    sin  n  y 0  t án  0  nă   984  t i   n    á ; Gi i tín : Na ; 

N i cư tr : Ấ  B, xã Tc   uyện H  t n    n    á ; N  ề n  iệ : Mua  án; Tr n  độ  ọc 

vấn: K ôn   iết c ữ; D n tộc: Kin ; Tôn giáo: Không; Quốc tịc : Việt Na ; Con ông 

 rần Văn T1 và bà Dư n    ị H; C  vợ v  04 c n;  iền án  tiền sự: K ôn ; N  n t  n:  ị 

  a án n  n   n t n    n    á        t 03 t áng tù về tội “Cố ý gây thư ng tích” t i Bản 

án số 97 20 7 H P  n  y 14 tháng 4 nă  2017  c ấ    n    n  n  y 03 tháng 8 nă  

20 7  đã   a án tíc ; T    ia : K ôn ; Hiện  ị cá  đan  t i n   i v  c   ặt t i   iên t a  
 

2.  rần   ị M  sin  nă   983  t i   n    á ; Gi i tín : Nữ; N i cư tr : Ấ  B, 

xã Tc   uyện H  t n    n    á ; N  ề n  iệ : Mua  án; Tr n  độ  ọc vấn: 02  2; Dân 

tộc: Kin ;  ôn  iá : K ôn ; Quốc tịc : Việt Na ; C n ôn   rần Văn T1 và bà Dư ng 

  ị H; C ưa c  c  n  c n; Tiền án  tiền sự: K ôn ; Hiện  ị cá  đan  t i n   i v  

có  ặt t i   iên t a. 
  

N ười     c ữa c   các  ị cá   rần Văn   và  rần   ị M t e  yêu cầu: Luật sư 

Ngô Quan    ế - Văn    n   uật sư Quan    ế, t uộc    n Luật sư t n    n    á  

(c   ặt). 
 

Viện kiểm sát không có kháng nghị. 

NỘI   NG V  ÁN  
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 h o các t i  iệu c  t ong h  s  v  án v   i n  i n t i phi n t    n i  ung v  án 

   c t m t t nh  s u  
 

Vào khoảng 01 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 6 nă  2022, lực lượng   n Biên 

phòng C đang trực chốt gác t i ấp X, xã T, huyện H thì phát hiện Trần Văn   điều khi n 

xe mô tô bi n số 7XF9-91XX, phía sau ch  Trần Thị M kéo theo xe đ y, hư ng chợ C 

đi thành phố H, có bi u hiện nghi vấn nên lực lượng   n biên phòng ra tín hiệu dừng 

phư ng tiện đ  ki m tra, phát hiện mặt dư i c a thùng xe đ y có chứa 1.960 bao thuốc 

lá điếu nhập lậu (trong đ  1.210 bao hiệu JET, 500 bao hiệu HERO, 250 bao hiệu 

SCOTT). Xét thấy, có dấu hiệu tội ph m nên   n Biên phòng C chuy n h  s  v  việc 

đến C  quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H điều tra theo th m quyền. 
 

Quá trình điều tra, Trần Văn   thừa nhận liên l c v i người ph  nữ tên P (bên 

Campuchia) mua 1.000 bao thuốc lá hiệu JET, giá 16.200.000 đ ng; Trần Thị M mua 

500 bao thuốc lá hiệu HERO, 210 bao thuốc lá hiệu JET, 250 bao thuốc lá hiệu SCOTT, 

giá 14.320.000 đ ng, chưa trả tiền, số thuốc lá trên do người thanh niên người 

Campuchia giao t i bờ sông S thuộc ấp B, xã T, huyện H. Cả hai chất thuốc lá lên xe 

đ y cùng ch  đến thành phố H m c đíc  bán cho người thanh niên tên T2 (không rõ họ, 

chữ lót) thì bị bắt. 
 

Vật chứng thu giữ: 

- 1.210 bao thuốc lá ngo i hiệu JET; 500 bao thuốc lá ngo i hiệu HERO; 250 bao 

thuốc lá ngo i hiệu SCOTT. 

- 01 xe mô tô bi n số 7X-F9-91XX, nhãn hiệu ZINDA, màu s n:  en, đã qua s  

d ng. Do ông Nguyễn Thanh T3 đứng tên đăng ký đã bán cho người khác. M mua l i 

chưa chuy n tên đăn    . xe đ y bằng kim lo i, chiều dài thùng xe 1,8 mét, chiều rộng 

thùng xe 01 mét, chiều cao 0,5 mét, đã qua s  d ng.   y là tài sản c a M s  d ng làm 

phư ng tiện chuy n thuốc lá điếu nhập lậu. 

- 01 điện tho i di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu xám, có bàn phím, gắn sim 

số 0363.056.610, đã qua s  d ng, c a Tuấn s  d ng vào việc liên l c mua bán thuốc lá 

điếu nhập lậu. 
 

   i  ản án   n  sự s  t    số: 62 2022 H -   n  y 09 t án     nă  2022 c a 

  a án n  n   n  uyện H đã quyết địn : 

1. Căn cứ v   đi        ản    iều  9    iều  7  đi   s    ản   v     ản 2 
 iều 5  c a Bộ  uật H n  sự  

 uyên  ố: Bị cá   rần Văn        “ ội vận c uy n   n  cấ ”  

X     t  ị cá   rần Văn   08 (tám) tháng tù  t ời   n tù tín  từ n  y  ị cá  c ấ  

  n    n     t  

2. Căn cứ v   đi        ản    iều  9    iều  7  đi   i, s    ản   v     ản 2 
 iều 5  c a Bộ  uật H n  sự  

 uyên  ố: Bị cá   rần   ị M      “ ội vận c uy n   n  cấ ”  

X     t  ị cá   rần   ị M 06 (sáu) thán  tù  t ời   n tù tín  từ n  y  ị cá  c ấ  

  n    n     t. 

N   i ra  án s  t    c n tuyên về       vật c ứng, án phí  v  quyền   án  cá  

t e   uật địn   
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Cùng ngày 21 t án  11 nă  2022, các  ị cá   rần Văn   và  rần   ị M c  đ n 

  án  cá  v i nội  un   in  iả  n ẹ   n     t   in    t tiền   ặc  in được  ư n  án tre .  
 

  i   iên t a  vị đ i  iện Viện  i   sát n  n   n t n    n    á    át  i u quan 

đi   c   rằn  cấ  s  t    đã   t     ị cá   rần Văn   và  rần   ị M v i tội  an   

điều    ản c a tội  an  v   ức   n     t nêu trên    c  căn cứ  đ n  n ười  đ n  tội, 

đ n  quy địn    á   uật. Án s  t    đã  e    t n  n t  n cũn  n ư các t n  tiết tăn  

nặn  v   iả  n ẹ đối v i  ị cá   X t  ức   n     t 08 tháng tù đối v i  ị cá    và 06 

t án  tù đối v i  ị cá  M    cấ  s  t    á    n  đối v i các  ị cá       ù  ợ   Các bị 

cáo có kháng cáo xin  iả  n ẹ   n     t   in  ư n  án treo   ặc    t tiền n ưn    ôn  

cun  cấ  t n  tiết  iả  n ẹ trác  n iệ    n  sự n     i n   i các t n  tiết  iả  n ẹ 

trác  n iệ    n  sự    án s  t    đã á    n  c   các  ị cá   D  đ   đề n  ị Hội đ n  

  t      ôn  c ấ  n ận   án  cá  c a các  ị cá   rần Văn   và  rần   ị M   iữ 

nguyên   ần quyết địn  c a  ản án s  t    về   n     t đối v i các  ị cá   rần Văn   

và  rần   ị M. 
 

Luật sư     c ữa c   các  ị cá   rần Văn   và  rần   ị M   át  i u quan đi  : 

  ốn  n ất v i án s  t    cũn  n ư quan đi   c a vị đ i  iện Viện  i   sát về tội  an   

điều    ản c a tội  an  á    n  đối v i các  ị cá    và M    n  t ời  vị  uật sư viện   n 

về n uyên n  n  điều  iện    t ức       tội c a các  ị cá  cùn  các t n  tiết  iả  n ẹ 

n ư các  ị cá  đã t  n     n   ai  á   t  ra ăn năn  ối cải; Cả  ai  ị cá  đều c  tr n  độ 

 ọc vấn t ấ  nên việc n ận t ức   á   uật c    ần   n c ế  Gia đ n   ị cá  M có hoàn 

cản   in  tế       ăn   ị cá      a  độn  c ín  tr n   ia đ n  đ  nuôi c a  ẹ  i   an   ị 

 ện  tai  iến  Bản t  n  ị cá    cũn      a  độn  c ín  tr n   ia đ n  đ  nuôi 04 c n c n 

n    Xin Hội đ n    t     e    t    n cản   ia đ n  c a các  ị cá    iả  n ẹ   n     t 

c    ị cá    v   e    t c    ị cá  M được  ư ng án treo.  
 

Các bị cá    ôn    át  i u tran   uận    c    in Hội đ n    t     e    t cho 

các  ị cá  được  ư n  án tre   
 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  
 

   n c  s  n i  ung v  án  c n c  v o các t i  iệu t ong h  s        c t  nh 

t ng t i phi n t      i   ng   t    nh n  ịnh nh  s u  

 [1]   i   iên t a    c t      ị cá   rần Văn   và  rần   ị M đã t ừa n ận 

t  n  ộ   n  vi      tội c a   n   Lời   ai n ận tội c a  ị cá    ù  ợ  v i  ời   ai 

c a  ị cá  tr n  quá tr n  điều tra cũn  n ư t i   iên t a s  t       ù  ợ  v i  iên  ản  

v  việc ngày 01/6/2022, phù hợp v i lời khai c a n ười     c ứn  v  các c ứn  cứ 

  ác tr n     s  v  án  đ  c  s  đ   ác địn :    có tiền chi tiêu sinh ho t cá nhân nên 

các bị cá  đã c    n  vi “Vận chuy n hàng cấ ” là thuốc  á điếu nhập lậu số  ượng 

1.960 bao (trong đ  1.210 bao hiệu JET, 500 bao hiệu HERO, 250 bao hiệu SCOTT) thì 

bị lực  ượng Biên phòng bắt quả tang cùng tang vật vào ngày 01/6/2022.  
 

[2] Hội đ ng xét x  xét thấy, hành vi c a bị cáo  rần Văn   và  rần   ị M là 

nguy hi m cho xã hội, trực tiếp đã        m trật tự quản lý kinh tế tr n   ĩn  vực sản 

xuất   in    an   t ư n    i c a N   nư c ta. Các bị cá     n ười đã trư ng thành có 

tinh thần, th  chất phát tri n   n  t ườn   c  đầy đ  năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 
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Các bị cáo ph m tội v i lỗi cố    độn  c    c đíc       tội    đ  tư  ợi cá n  n  Các bị 

cáo thừa biết việc vận chuy n hàng cấm là vi ph m pháp luật n ưn  các bị cáo v n cố 

tình thực hiện chứng t  hành vi c a các bị cáo là cố ý và tội ph   đã    n t  n   
 

[3] Tòa án cấ  s  t    đã   t    các bị cáo  rần Văn   và  rần   ị M về tội “Vận 

chuy n hàng cấm” t e  đi m b khoản 1  iều 191 Bộ luật hình sự    c  căn cứ  đ n  n ười, 

đ n  tội  X t  ức   n     t    án s  th   đã tuyên đối v i các bị cáo là hoàn toàn phù 

hợp v i tính chất, mức độ nguy hi m c a hành vi ph m tội do bị cá    y ra v  đã c n n ắc, 

xem xét về n  n t  n cũn  n ư các t n  tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối v i các  ị 

cá    au   i án s  t  m tuyên, các bị cáo  rần Văn   và  rần   ị M cùn  c  đ n kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình ph t   in được  ư ng án treo hoặc ph t tiền n ưn    ôn  cun  cấp 

được tình tiết nào m i ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấ  s  t    đã  e    t á  

d ng cho các bị cá   D  đ   Hội đ ng xét x  không chấp nhận kháng cáo c a các bị cáo 

 rần Văn   và  rần   ị M, giữ nguyên phần quyết định c a bản án s  t  m về phần hình 

ph t đối v i các bị cáo  rần Văn   và  rần   ị M. 
 

[4] X t đề nghị c a vị đ i diện Viện ki m sát t i phiên tòa đối v i các bị cáo  rần Văn   

và  rần   ị M là c  căn cứ và phù hợp pháp luật nên Hội đ ng xét x  chấp nhận. 

X t đề nghị c a vị luật sư    c ưa   ù  ợ  n ư Hội đ ng xét x  đã n ận định   phần 

trên nên không chấp nhận. 
 

[5] Do kháng cáo c a các bị cáo  rần Văn   và  rần   ị M   ôn  được chấp 

nhận nên các  ị cá    ải chịu án phí hình sự phúc th m.  
 

Các phần khác c a quyết định  ản án s  t  m không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực k  từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng nghị.  
 

V  các  ẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 
 

 Căn cứ đi   a    ản    iều 355 v   iều 356 Bộ  uật tố t n    n  sự; 

K ôn  c ấ  n ận   án  cá   in  iả  n ẹ   n     t   in được  ư n  án tre    ặc 

   t tiền c a các  ị cá   rần Văn   và  rần   ị M. Giữ nguyên   ần quyết địn   ản án s  

t    về   ần   n     t đối v i các  ị cá   rần Văn   và  rần   ị M. 

 uyên  ố các  ị cá   rần Văn   và  rần   ị M cùng      tội “Vận c uy n 

  n  cấ ”. 

 Căn cứ v   đi        ản    iều  9 ;  iều  7; đi   s    ản   v     ản 2  iều 

5  c a Bộ  uật H n  sự  

X     t  ị cá   rần Văn   08 (tám) tháng tù  t ời   n tù tín  từ n  y  ị cá  c ấ  

  n    n     t  

Căn cứ v   đi        ản    iều  9 ;  iều  7; đi   i, s    ản   v     ản 2 

 iều 5  c a Bộ  uật H n  sự  

X     t  ị cá   rần   ị M 06 (sáu) thán  tù  t ời   n tù tín  từ n  y  ị cá  c ấ  

  n    n     t. 
 

 Về án   í: Căn cứ    ản 2  iều  35     ản 2  iều  36 Bộ  uật  ố t n    n  sự  

Các bị cá   rần Văn   và  rần   ị M  ỗi  ị cá    ải c ịu 200 000 đ n  án   í 

   c t      n  sự   
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Các   ần   ác c a quyết địn   ản án s  t      ôn  c    án  cá     án  n  ị 

c   iệu  ực    từ n  y  ết t ời   n   án  cá     án  n  ị  
 

 Bản án    c t    c   iệu  ực   á   uật    từ n  y tuyên án  

 
Nơ    ậ   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
-  AND C (V  G K   ); THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VK ND   n ; (đã ký) 
- Ban nội c ín    n   y; Lê Khắc Thịnh 
-     ư   á    n ;  
-  r i t    ia  CAT;  
- TAND   uyện H (04  ản);  
- VKSND  uyện H;  
- C i c c  HAD   uyện H;  
- C  quan C    CA  uyện H;  
- C  quan  HAH  CA  uyện H;  
- C  quan  HAH  Côn  an   n ;  
- P  n     s  n  iệ  v  Côn  an   n ;  
- Phòng KTNV- HA   a án   n ;   
- Bị cá ;  
- Lưu V   H VA  (M).  

 


